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	Hoạt động 1: Học sinh đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	I. Khái niệm về đất trồng
1. Đất trồng là gì?
Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ Trái Đất, trên đó thực vật có khả năng sinh sống và sản xuất ra sản phẩm.
Đất trồng là sản phẩm biến đổi của đá dưới tác động của các yếu tố khí hậu, sinh vật và con người, đất trồng có độ phì nhiêu tốt.
2. Vai trò của đất trồng
[image: SGK Công Nghệ 7 - Bài 2. KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG VÀ THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT TRỒNG]Quan sát hình 2 và trả lời câu hỏi: Trồng cây trong môi trường đất và môi trường nước có điểm gì giống và khác nhau?

Đất có vai trò đặc biệt đối với đời sống của cây trồng vì đất là môi trường cung cấp nước, chất dinh dưỡng, oxi cho cây và giữ cho cây đứng vững.
II. Thành phần của đất trồng
Thành phần của đất trồng được trình bày ở sơ đồ dưới đây:
[image: Lý thuyết Công nghệ 7 Bài 2: Khái niệm về đất trồng và thành phần cần đất trồng (hay, chi tiết)]
- Phần khí: Cung cấp Oxi cho cây hô hấp. (lượng oxi trong đất ít hơn lượng oxi trong khí quyển, lượng cacbonic thì nhiều hơn trong khí quyển cả trăm lần).
- Phần rắn: Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây. (nito, kali, photpho, những chất hữu cơ đơn giản và chất khoáng).
- Phần lỏng: Cung cấp nước, hòa tan các chất dinh dưỡng.
Dựa vào sơ đồ 1 và kiến thức Sinh học 6, em hãy điền vào vở bài tập vai trò từng thành phần của đất trồng theo mẫu bảng dưới đây.
	Các thành phần của đất
	Vai trò đối với cây trồng

	Phần khí
	Hô hấp với cây trồng.

	Phần rắn
	Cung cấp các chất dinh dưỡng.

	Phần lỏng
	Hoà tan các chất dinh dưỡng, cấp nước.




	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	Câu 1: Đất trồng là môi trường?
A. Cung cấp chất dinh dưỡng, ôxy
B. Giúp cây đứng vững
C. Cung cấp chất dinh dưỡng, ôxy, nước
D. Câu B và C
Câu 2: Đất trồng là lớp bề mặt ……….. của vỏ Trái Đất.
A. Tơi xốp
B. Cứng, rắn
C. Ẩm ướt
D. Bạc màu
Câu 3: Đất trồng là gì?
A. Kho dự trữ thức ăn của cây
B. Do đá núi mũn ra, cây nào cũng sống được
C. Lớp bề mặt tơi xốp của trái đất có khả năng sản xuất ra sản phẩm cây trồng
D. Lớp đá xốp trên bề mặt trái đất
Câu 4: Đất trồng gồm mấy thành phần chính:
A. Hai thành phần
B. Ba thành phần
C. Năm thành phần
D. Nhiều thành phần
Câu 5: Đất trồng có tầm quan trọng như thế nào đối với đời sống của cây:
A. Cung cấp nước, dinh dưỡng
B. Giữ cây đứng vững
C. Cung cấp nước, oxy, dinh dưỡng và giữ cây đứng vững
D. Cung cấp nguồn lương thực
Câu 6: Thành phần đất trồng gồm:
A. Phần khí, phần lỏng, chất vô cơ
B. Phần khí, phần lỏng, chất hữu cơ
C. Phần khí, phần rắn, phần lỏng
D. Phần rắn, chất hữu cơ, chất vô cơ
Câu 7: Đặc điểm của phần khí là:
A. là không khí có ở trong khe hở của đất
B. gồm thành phần vô cơ và thành phần hữu cơ
C. có tác dụng hòa tan chất dinh dưỡng
D. chiếm 92 – 98%
Câu 8: Phần rắn gồm thành phần nào?
A. Chất vô cơ
B. Chất hữu cơ
C. Cả A và B
D. A hoặc B
Câu 9: Thành phần chất hữu cơ của đất có đặc điểm gì?
A. Gồm các sinh vật sống trong đất và xác động, thực vật và vi sinh vật đã chết.
B. Xác động, thực vật bị phân hủy thành chất hữu cơ đơn giản và chất khoáng
C. Tổng hợp nên các chất mùn
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 10: Sự khác biệt giữa đất trồng và đá?
A. Nước
B. Độ phì nhiêu
C. Ánh sáng
D. Độ ẩm
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EEEEBai 2. KHAI NIEM VE DAT TRONG VA
THANH PHAN CUA DAT TRONG

uge dat tréng 12 gi.
dugc vai trd clia dat tréng.
- 5 thanh Bhan efa dgt

1. KHAI NIEM VE DAT TRONG

1. Ddt tréng la gi ?
Dat trong 13 16p bé mit toi xop clia vo Trai Dt, trén d6 thyc vat c6 kha ning sinh
sOng va san xudt ra sin phdm. D4t trong 14 san phdm bién d6i cla d4 dudi tic
dong clia céc yéu t3 khi hau, sinh vat va con ngudi. Dt trong khac véi da la dat
tréng 6 d6 phi nhiéu.

2. Vai trd caa dét tréng
Quan sét hinh 2 va tra Im cdu hoi : Trong cay trong moi truong dat va moi
truong nudc cé diém gi gidng va khdc nhau

Hinh 2. Vai trd ctia dat d6i véi cay trong
a) Tréng cay trong d:
b) Tréng cay trong mai trudng nudc

Dit c6 vai tro dic biét ddi véi doi sdng cdy trong vi dat 1a méi trudng cung cap
nudc, chat dinh dudng, oxi cho cdy va giir cho cdy dimg vimg.

II. THANH PHAN CUA DAT TRONG
Thanh phan ctia dat trong dugc trinh bay & so dd 1 duéi day :

Dat trong
i

So d6 1. Thanh phan cla déat trong

Phan 16ng
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